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ĐỀ 42
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Clo
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
3. Cách nhận biết Iot
4. Ứng dụng

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ

Trong công nghiệp sản xuất axit clohydric theo quy trình nào?

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP

1. Cân bằng phản ứng oxy hóa khử sau, nêu rõ 4 bước cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron.
        
               KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

2. Cho a (g) hỗn hợp Fe, Zn có khối lượng tác dụng với vừa đủ với 200ml dd HCl 2M. Cô cạn dd thu được 26,3 g muối. Tính giá trị của a (g)

3. Kim loại X nhóm IIA có khối lượng 4,8g tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Tìm tên kim loại R và tính khối lượng muối clorua thu được.















ĐỀ TÀI SỐ 42
MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Clo
1. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc, phá hoại niêm mạc của đường hô hấp. Khí clo nặng gấp 2,5 lần không khí. Khí clo tan trong nước. Ở 20 oC, một thể tích nước hòa tan 2,5 thể tích khí clo. Dung dịch của khí clo trong nước còn gọi là nước clo có màu vàng nhạt. Khí clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, etanol, hexan, cacbon tetraclorua....
2. Tính chất hóa học
Nguyên tử clo có độ âm điện lớn (3,16) chỉ đứng sau nguyên tử flo (3,98) và nguyên tử oxi (3,44). Vì vậy, trong hợp chất với các nguyên tố O và F, clo có số oxi hóa dương (+1,+3,+5,+7), còn trong các trường hợp khác, clo có số oxi hóa -1. Khi tham gia phản ứng, nguyên tử clo dễ nhận thêm 1e để thành ion clorua Cl- .
·    Clo tác dụng với kim loại
Natri nóng chảy cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng, chói, tạo ra natri clorua.
     2Na + Cl2  2NaCl
Dây đồng nung đỏ cháy trong khí clo tạo thành đồng (II) clorua.
       Cu + Cl2  CuCl2
Dây sắt nung đỏ cháy trong khí clo tạo thành khói màu nâu là những hạt sắt (III) clorua.
      2Fe + 3Cl2  2FeCl3
· . Tác dụng với hidro
Khi chiếu sáng hỗn hợp bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng của magie cháy, phản ứng giữa hidro và clo xảy ra nhanh và có thể nổ.
       H2 + Cl2              2HCl
· Clo tác dụng với nước
Khi tan trong nước, một phần khí clo tác dụng với nước tạo ra hỗn hợp axit clohiđric và axit hipoclorơ.
       Cl2 + H2O→ HClO + HCl
Phản ứng trên là phản ứng thuận nghịch do HClO là chất oxi hóa rất mạnh, có thể oxi hóa HCl thành Cl2 và H2O.
Nước clo có tính tẩy màu do HClO là chất oxi hóa mạnh.

3. Cách nhận biết Iot
Ở điều kiện bình thường, iot là chất rắn, dạng tinh thể, có màu đen tím.Iot tan ít trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ: etanol, ete,…Iot tạo thành với hồ tinh bột hợp chất có màu xanh → dùng hồ tinh bột để nhận biết iot.
4. Ứng dụng
Ứng dụng chủ yếu nhất của clo là dùng để điều chế nhựa PVC cũng như các chất dẻo hay cao su. Ngoài ra, với tính oxi hóa và tính khử, CLORAMIN còn được dùng để khử trùng nước sinh hoạt.
Clo còn là một trong những thành phần để điều chế nước javen tẩy trắng quần áo, vải sợi… Đồng thời chúng cũng được dùng để sản xuất clorua vôi.
Tuy nhiên, clo được biết tới là một chất có độc tố. Chúng có thể gây các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng con người. Vì thế, khi sử dụng clo, chúng ta cần hết sức lưu ý tới vấn đề bảo hộ để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Trong công nghiệp sản xuất axit clohydric theo quy trình nào?
  Axit HCL được sản trong công nghiệp chủ yếu thông qua phương pháp điện phân Xút – Clo. Sau quá trình điện phân thu được CL2 và H2. - Khí HCl chưa được hấp thụ ở tháp T2 được dẫn qua tháp hấp thụ T3. HCL được sản xuất với nồng độ lên đến 38% HCl.

PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
1. Cân bằng phản ứng oxy hóa khử sau, nêu rõ 4 bước cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron.
                 KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
     Giải
2KMnO4+7 + 16HCl-1→2MnCl2+2 + 2KCl+5Cl20 + 8H2O
5x 2Cl-→2Cl0+2e ( Quá trình oxi hóa)
2x Mn+7+5e→Mn+2 ( Quá tình khử)
KMnO4KMnO4 là chất oxi hóa , HCl là chất khử
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2. Kim loại X nhóm IIA có khối lượng 4,8g tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 4,48 lít khí hidro (đktc). Tìm tên kim loại R và tính khối lượng muối clorua thu được.
Giải
R + 2HCL -> RCL2 + H2
0,2      0,2             0,2        0,2
nH2 = V/22,4
nH2 = 4,48 / 22,4
nH2 = 0,2 (m)
n(R) = 0,2 mol
M(R) = m / n
M(R) = 4,8 / 0,2
M(R) = 24
M là kim loại Mg
Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2
0,2       0,2           0,2       0,2
n( Mgcl2) = 0,2 mol
m( MgCl2) = 0,2.95 = 19(g)
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